
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Ngọc Bảo, Xã Sơn Lôi, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

09/10/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH WIN COOP VINA

2500708531

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công 
trình xây dựng khác như: + Thang máy, thang cuốn, + Cửa 
cuốn, cửa tự động, + Dây dẫn chống sét, + Hệ thống hút bụi, + 
Hệ thống âm thanh, + Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống 
rung.

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: - Trát vữa bên trong và bên ngoài các công trình nhà 
và công trình xây dựng khác, bao gồm các nguyên liệu đánh 
bóng, - Lắp đặt cửa ra vào (loại trừ cửa tự động và cửa cuốn), 
cửa sổ, khung cửa ra vào, khung cửa sổ bằng gỗ hoặc bằng 
những vật liệu khác, - Lắp đặt thiết bị, đồ dùng nhà bếp, cầu 
thang và những hoạt động tương tự, - Lắp đặt thiết bị nội thất, - 
Hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như: Làm trần, ốp 
gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển được... - Xếp, lợp, treo 
hoặc lắp đặt trong các toà nhà hoặc các công trình khác như: + 
Lát sàn hoặc tường bằng gạch, bê tông, đá xẻ, gạch gốm, + Lót 
ván sàn và các loại phủ sàn bằng gỗ khác, + Thảm và tấm phủ 
sơn lót sàn, bao gồm bằng cao su và nhựa, + Lát sàn hoặc ốp 
tường bằng gạch không nung, đá hoa, đá hoa cương (granit), 
đá phiến... + Giấy dán tường, - Sơn bên ngoài và bên trong 
công trình nhà, - Sơn các kết cấu công trình dân dụng, - Lắp 
gương, kính, - Làm sạch các toà nhà mới sau xây dựng, - Các 
công việc hoàn thiện nhà khác, - Lắp đặt nội thất các cửa hàng, 
nhà di động, thuyền...

4330

4. Bán buôn thực phẩm 4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH WIN COOP VINA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: WIN COOP VINA COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0968 297 567
Email: wincoopvina@gmail.com

Fax:
Website:
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5. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn - Bán buôn đồ uống không 
có cồn

4633

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép - Bán buôn 
thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt 
khác - Bán buôn hàng may mặc

4641

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh - Bán buôn nước giặt - Bán buôn hàng gốm, sứ, thuỷ tinh 
- Bán buôn đồ gia dụng, đèn, bộ đèn điện - Bán buôn giường, 
tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự - Bán buôn sách, báo, 
tạp trí, văn phòng phẩm( trừ loại nhà nước cấm) - Bán buôn 
dụng cụ thể dục, thể thao - Bán buôn vali, cặp, túi, hàng da và 
giả da khác - Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế - Bán buôn 
đồ dùng khác cho gia đình

4649

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn các máy móc xây dựng, nông nghiệp, văn 
phòng , máy cơ khí-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng 
máy khác chưa được phân vào đâu

4659

9. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: - Mua bán sắt, thép

4662

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: -Bán buôn vật tư vách ngăn vệ sinh compact, vật tư 
cho trần thạch cao - Bán buôn vật liệu xây dựng khác

4663

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn nguyên liệu, phụ tùng lắp đặt biển quảng 
cáo-Bán buôn các loại ốc vít- Bán buôn nguyên liệu, phụ tùng 
biển quảng cáo

4669

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (Trừ 
hoạt động đấu giá)

8299(Chính)

13. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động của các phòng hát karaoke, hoạt động vui 
chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

9329

14. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú
Chi tiết: Dịch vụ giặt là công nghiệp

9620

15. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất công trình-- Hoạt động thiết 
kế logo, bảng hiệu

7410

16. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ dịch thuật, phiên dịch

7490

17. Cho thuê xe có động cơ 7710
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18. Sản xuất hoá chất cơ bản
Chi tiết: Sản xuất nước giặt-Sản xuất hóa chất cơ bản khác

2011

19. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: Sản xuất bu lông, ốc vít- sản xuất cấu kiện kim loại 
khác.

2511

20. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: - Sản xuất, gia công các sản phẩm có khí cho xây 
dựng, sản xuất và gia dụng

2592

21. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân 
vào đâu

4932

22. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

23. Bốc xếp hàng hóa 5224

24. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

25. Cơ sở lưu trú khác 5590

26. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

27. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

28. Dịch vụ ăn uống khác 5629

29. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán rượu, bia, quầy bar-Quán cà phê, giải khát-Dịch 
vụ phục vụ đồ uống khác

5630

30. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy xúc, máy cẩu

7730

31. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

32. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình: 
văn phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan - Dịch vụ vệ sinh 
chuyên nghiệp cho các khu nhà như làm sạch cửa sổ

8129

33. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất các sản phẩm bằng nhôm, kính, nhựa- Sản 
xuất biển quảng cáo

3290

34. Xây dựng nhà để ở 4101

35. Xây dựng nhà không để ở 4102

36. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: - Xây dựng công trình giao thông

4212

37. Xây dựng công trình điện
Chi tiết: - Xây dựng lắp đặt công trình điện năng

4221

38. Xây dựng công trình thủy
Chi tiết: - Xây dựng công trình thủy lợi

4291

39. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: - Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp - Xây 
dựng công trình hạ tầng kỹ thuật

4299
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1.666.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN ĐÔNG

Việt 
Nam

Thôn Ngọc Bảo, Xã 
Sơn Lôi, Huyện Bình 
Xuyên, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

833.000.000 50,000 026093002632

2 HOÀNG THỊ 
NGÂN

Việt 
Nam

Yên Nhân, Xã Tiền 
Phong, Huyện Mê 
Linh, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

833.000.000 50,000 001300018620

40. Phá dỡ 4311

41. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Hoạt động lắp đặt hệ thống điện cho công trình nhà và 
công trình kỹ thuật dân dụng như sau: + Dây dẫn và thiết bị 
điện, + Đường dây thông tin liên lạc, + Mạng máy tính và dây 
cáp truyền hình, bao gồm cả cáp quang học, + Đĩa vệ tinh, + 
Hệ thống chiếu sáng, + Chuông báo cháy, + Hệ thống báo 
động chống trộm, + Tín hiệu điện và đèn trên đường phố

4321

42. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, màu, vecni, kính xây dựng - 
Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi và vật liệu xây 
dựng khác - Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh

4752

43. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

44. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Vĩnh Phúc

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       026093002632
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Ngọc Bảo, Xã Sơn Lôi, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Ngọc Bảo, Xã Sơn Lôi, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN ĐÔNG Nam

25/10/1993 Kinh Việt Nam

25/06/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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